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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bản án số: 07/2019/HS-PT 

Ngày: 25-02-2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lộc  

Các Thẩm phán: Ông Bích Văn Nhiên và ông Lương Thanh Chín 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dụng Thị Mỹ Ái - Là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Trung Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 02 năm 2019  t i trụ s  T à án nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 21/2019/TLPT-

HS ngày 22 tháng 01 năm 2019 đối với bị cá  Lê Văn P do có kháng cá  của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 169/2018/HS-ST ngày 27 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Văn P - sinh năm 1986  t i tỉnh Bình Thuận; 

nơi cư trú thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận; nghề nghiệp la  động biển; trình độ văn hóa (học vấn) 3/12; dân tộc 

Kinh; giới tính nam; tôn giáo không; quốc tịch Việt Nam; con ông Lê Chí (Chết) 

và bà Nguyễn Thị Cẩn; vợ Lê Thị L i và 03 người con; tiền án, tiền sự, nhân 

thân không; bị cáo t i ngo i; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
 
 

Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai nên Ngô Thanh H và gia đình bên 

vợ thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã nhau. Vào khoảng 15 giờ ngày 

22/02/2018, giữa Ngô Thanh H và gia đình bên vợ tiếp tục xảy ra cãi nhau nên 

Lê Văn P đi bộ từ nhà P (cách đó 40-50m) sang nhà H. Khi đi P cầm theo g ch, 
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đá và ném về phía cửa nhà H. Thấy vậy  Lê Văn C và Lê Văn V cùng đi qua nhà 

H và dùng g ch  đá ném về phía H đang đứng. Do thấy gia đình bên vợ cầm 

nhiều g ch  đá ném về phía mình nên Ngô Thanh H đi và  nhà và đóng một 

cánh cửa bên phải l i, cánh cửa còn l i thì khép hờ. Do cánh cửa phải khép l i 

nên g ch  đá được ném và  làm hư hỏng cánh cửa này và có vài viên g ch bay 

và  nhà làm rơi chiếc điện tho i Iphone 4 từ trên bàn xuống đất làm vỡ màn 

hình. C và V không thấy anh H đi ra nên đã bỏ về. Riêng Lê Văn P tiếp tục   l i, 

trên tay P cầm sẵn cục g ch để chờ H đi ra đóng cánh cửa còn l i thì ném. H   

trong nhà không thấy ai ném g ch  đá nữa nên đi ra khép cánh cửa chính còn l i, 

khi anh H vừa thò đầu ra ngoài cửa để quan sát thì bị P cầm cục g ch sẵn trên 

tay ném trúng mặt gây thương tích. Sau khi ném g ch và  người của H, P bỏ về 

nhà. Cùng lúc này, Công an xã Tiến Thành đến giải quyết vụ việc. 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y về thương tích số 229/2018/TgT ngày 

22/5/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận: Ngô Thanh H bị 

chấn thương vùng hàm mặt: Vết rách da môi dưới đã được điều trị hiện để sẹo 

liền tốt  kích thước (1,2 x 0,1)cm. Gãy xương hàm dưới vùng cằm đã được phẫu 

thuật kết hợp xương  hiện ê nhức nhẹ vùng cằm. Mất răng 1.1; 1.2 hiện chưa lắp 

răng giả. Gãy mất răng 4.1  4.2  4.3 được phẫu thuật nhổ răng 4.1; 4.2; 4.3  hiện 

block xương ổ răng  không lắp được răng giả. Mẻ răng 1.3  1.4. Mất răng 3.1 tổn 

thương này không được thể hiện t i giấy chứng nhận thương tích số 21/CN do 

bệnh viện Răng hàm mặt trung ương thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

06/3/2018 nên không tính tỷ lệ tổn thương cơ thể. Chấn thương d  vật tày có 

c nh gây ra, chiều hướng tác động từ trước ra sau. Hiện t i mất răng 1.1; 1.2; 

4.1; 4.2; 4.3; mẻ răng 1.3; 1.4. Xếp tỷ lệ thương tích 22%. 

T i Kết luận định giá tài sản số 113/KL-HĐĐG ngày 22/6/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết, kết luận: 01 

điện tho i di động hiệu Iphone 4 thiệt h i 800.000 đồng; 01 cánh cửa đi bằng gỗ 

thiệt h i l.000.000 đồng. Tổng giá trị thiệt h i là 1.800.000 đồng. 

Phần dân sự: 

- Ngày 12/7/2018, t i CQ CSĐT Công an Tp.Phan Thiết, anh Ngô Thanh 

H đã nhận l i 01 điện tho i di động Iphone 4 màu đen. Lê Văn P  Lê Văn C và 

Lê Văn V đã bồi thường tài sản bị thiệt h i cho anh Ngô Thanh H số tiền 

2.300.000 đồng, anh H không có yêu cầu gì thêm đối với thiệt h i về tài sản. 

- Anh Ngô Thanh H yêu cầu Lê Văn P bồi thường tiền chi phí chữa trị vết 

thương và tiền thẩm mỹ răng là 386.200.000 đồng. 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 169/2018/HS-ST ngày 27 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã xử như sau: 

Tuyên bố bị cá  Lê Văn P ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1  điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 
Điều 51 Bộ luật hình sự; 

Xử ph t bị cáo Lê Văn P 02 năm 06 tháng tù, thời h n tù tính từ ngày bắt 
thi hành án. 

Ng ài ra  tòa sơ thẩm còn tuyên xử về biện pháp tư pháp  án phí và thông 
bá  quyền kháng cá  của bị cá . 

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bị cá  Lê Văn P kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình ph t. 

T i phiên tòa phúc thẩm bị cá  phương giữ nguyên nội dung kháng cá  
xin giảm nhẹ hình ph t. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát như sau: Kháng cá  của bị cáo xin 

giảm nhẹ hình ph t không có căn cứ chấp nhận  đề nghị Hội đồng xét xử bác 

kháng cá  của bị cá  Lê Văn P và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên. 

- Ý kiến của bị cá : Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cá  Lê Văn P thừa nhận Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cá  về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng  không  an. Sau 

khi xét xử sơ thẩm  bị cá  kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t. 

[2] Xét thấy kháng cáo của bị cá  Lê Văn P làm trong h n luật định nên đủ 

điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[3] T i phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Văn P khai nhận hành vi ph m tội 

phù hợp với lời khai của bị cáo t i Cơ quan điều tra, t i phiên tòa sơ thẩm, phù 

hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 15 giờ ngày 

22/02/2018, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai  Lê Văn P cầm g ch đi 

qua nhà anh Ngô Thanh H dùng g ch ném và  người anh H gây thương tích ch  

Ngô Thanh H với tỷ lệ thương tích là 22 % (theo Kết luận giám định pháp y về 

thương tích số 229/2018/TgT ngày 22/5/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình 
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Thuận). D  đó Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã xử bị cáo Lê Văn P về 

tội “Cố ý gây thương tích”  theo điểm đ kh ản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ đúng quy định của pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình ph t của bị cá  Lê Văn P  Hội 

đồng xét xử nhận thấy:   

Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất  mức độ nguy hiểm của hành vi 

ph m tội mà bị cá  đã gây ra như: Bị cá  là người trực tiếp thực hiện hành vi 

ph m tội chuẩn bị g ch và dùng g ch là hung khí nguy hiểm ném thẳng vào 

người của anh Ngô Thanh H, trúng vào vùng mặt của anh Ngô Thanh H gây 

thương tích ch  anh Ngô Thanh H với tỷ lệ thương tật 22%. Đồng thời Tòa án 

cấp sơ thẩm cũng đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cá , như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cá  có nhân thân tốt  nhất 

thời ph m tội  cũng có một phần lỗi của bị h i, bị h i xin giảm nhẹ hình ph t cho 

bị cáo và hai bên đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường. Đó là các tình tiết giảm 

nhẹ quy định t i điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử 

ph t bị cáo 02 năm 06 tháng tù là phù hợp, không nặng.   

T i phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm 

nhẹ nào mới để Hội đồng xét xử xem xét. D  đó không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm để án có hiệu lực thi hành. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không kháng cáo và không bị 

kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm the  quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên    

Căn cứ và  điểm a kh ản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cá  của bị cáo Lê Văn P và giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm: 

Áp dụng điểm đ kh ản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 
Bộ luật hình sự; 

Xử ph t bị cáo Lê Văn P 02 năm 06 tháng tù, về tội “Cố ý gây thương 
tích”. Thời h n tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Lê Văn P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 
thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 169/2018/HSST ngày 

27/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết không có kháng cáo, 

không bị kháng cá   kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n 

kháng cá   kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (25/02/2019). 

 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA huyện; 

- S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Pv27 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tổ HCTP, Tòa hình sự. 

                                                                   

                                                                              Nguyễn Thị Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


